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1. Bối cảnh lịch sử

Triều Nguyễn kéo dài 143 năm (1802-1945), nhưng lại được chia thành hai giai
đoạn. Giai đoạn tự chủ (1802-1884) và giai đoạn không tự chủ (1885-1945). Tác
giả viết về giai đoạn tự chủ của triều Nguyễn và tập trung chủ yếu viết về Phật
giáo tại Huế trong giai đoạn này.

Sau khi đánh thắng Tây Sơn, năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu
Gia Long, Kinh đô đóng tại Huế. Kể từ đó, đất nước Việt Nam đã được thống
nhất dưới sự thống trị của nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn đã xây dựng chính sách cai
trị dưới chế độ phong kiến quân chủ tập quyền, tức là mọi quyền hành điểu
khiển đất nước đều nằm trong tay vua. Tôn giáo cũng không ngoại lệ, cũng nằm
trong sự điều hành của triều Nguyễn.
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Cổng Ngọ Môn, Kinh thành Huế trong Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Minh
Duy)[/caption]

Nhà vua đã thực thi nhiều lệnh cấm nghiêm ngặt, lấy Nho giáo làm tư tưởng
chính trị, và với chính sách “bế quan toả cảng” đã làm cho kinh tế đất nước
không phát triển. Và “với chính sách cai trị mang tính áp chế nặng nề, sự kém
của toàn bộ nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, những khó khăn trong đời
sống nhân dân, nhất là nông dân làm cho không khí xã hội Việt Nam ở nữa đầu
thế kỷ XIX có xu hướng ngày càng trở nên căng thẳng. Trên cả hai phương diện
quan hệ đẳng cấp và giai cấp đều chất chứa những mâu thuẫn gay gắt”[1]. Như
vậy, với những lệnh cấm của triều đình đã tạo nên những mâu thuẫn xã hội gay
gắt. Chính vì vậy, những cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra liên tục. Chính
những điều này đã tạo nên sự bất ổn cho xã hội Việt Nam nói chung và Phú
Xuân nói riêng.

2. Quan điểm và chính sách Phật giáo của vương
triều Nguyễn

Nhà Nguyễn chủ trương xây dựng thể chế chính trị dựa trên nền tảng tư tưởng
Nho giáo, xây dựng nhà nước theo hệ thống “tam cương, ngũ thường”, điều này
đã thúc đẩy cho sự phát triển của Nho giáo trong triều đại nhà Nguyễn. Chính vì
vậy, đã có sự áp đặt lên các tôn giáo khác, như các nhà thờ của Thiên Chúa
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giáo thì bị phá dỡ, những giáo dân thì bị bắt đi ở tù…

Đối với Phật giáo, bởi vì là một tôn giáo lâu đời, là tôn giáo truyền thống của
người dân Việt Nam, Phật giáo đã đi sâu vào tâm trí của những người dân Việt,
vì vậy nhà Nguyễn đã không có những sự áp đặt khắt khe như Thiên Chúa giáo,
nhưng vẫn đưa ra một số chính sách nhằm hạn chế sự phát triển Phật giáo.

Vua Gia Long (1802-1820), trong những năm đầu đã có những chỉ đạo và nhận
xét khắt khe với Phật giáo. Ông đã sai các quan thần đi xét các chùa và tất cả
những người ở chùa từ những bậc trưởng thượng đến các chú tiểu đều phải
được ghi chép rõ ràng trong sổ để dâng lên nhà vua. Ông cũng bắt những người
xuất gia dưới 50 tuổi thì phải chịu lao dịch như dân thường. Ngoài ra, việc thờ
phụng cha mẹ và thờ Phật cũng không bằng trung với vua: “Người thờ Phật là
cốt để phúc báo. Sách nhà Phật nói: có duyên Phật độ, không duyên Phật chẳng
độ. Lại nói: thờ cha mẹ chẳng ra gì, tuy hằng ngày ăn chay niệm Phật cũng vô
ích. Trung với vua mà đến thế, dẫu không cúng Phật cũng không sao”[2].
Những điều này đã tạo nên sự bất bình đối với nhân dân, và Phật giáo. Bên
cạnh đó, vua Gia Long còn nói rằng: “Gần đây có kẻ sùng phụng Đạo Phật, xây
dựng chùa chiền quá cao, lầu gác rất là tráng lệ, đúc chuông tô tượng rất đỗi
trang hoàng, cùng là làm chay, chạy đàn, mở hội, phí tổn về cúng Phật nuôi sư
không thể chép hết, để cầu phúc báo viễn vông, đến nỗi tiêu hao máu mỡ. Vậy
từ nay về sau, chùa quán có đổ nát mới được tu bổ, còn làm chùa mới với tô
tượng đúc chuông, đàn chay hội chùa, hết thảy đều cấm. Sư sãi có kẻ chân tu
thì lý trưởng sở tại phải khai rõ tính danh quán chí, đem nộp ở quan trấn để biết
rõ số”[3]. Việc này đã cho chúng ta thấy rõ sự hạn chế của triều Nguyễn với
Phật giáo. Mặc dù, vua Gia Long cũng đã cho trùng tu một số ngôi chùa, nhưng
đó chỉ là những ngôi chùa quốc tự. Vì vậy, nó không nói lên được ý nghĩa của
việc hạn chế hay phát triển Phật giáo trong thời Gia Long.
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Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế - Ảnh: St[/caption]

Đến đời Minh Mạng (1820-1840), nhà vua đã có những chính sách cởi mở hơn
với Phật giáo, nhà vua đã cho xây dựng, trùng tu một số ngôi chùa, và có những
chính sách cởi mở hơn với tăng đồ. Rất nhiều ngôi chùa được xây dựng và trùng
tu trong thời gian này. Chính sự việc ủng hộ Phật giáo của nhà vua đã tạo động
lực cho các hoàng thân quốc thích và các quan trong triều ủng hộ sự phát triển,
trùng tu và xây dựng chùa chiền. Vua Thiệu Trị (1840-1847), tuy trị vì trong thời
gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã có những chính sách nhằm phát triển Phật giáo.
Trong đó, đặc biệt nhà vua đã cho xây dựng chùa Diệu Đế để đánh dấu kỷ niệm
nơi sinh của nhà vua và tháp Phước Duyên tại chùa Thiên Mụ. Cả hai đều được
xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 4 (1844).

Nhìn chung, Phật giáo trong hai đời vua Minh Mạng và Thiệu Trị đã có sự cởi mở
hơn rất nhiều. Việc xây dựng, và trùng tu của các ngôi chùa cũng đều tập trung
chủ yếu trong giai đoạn này. Chính vì vậy, Phật giáo trong thời gian này đã có
sự phát triển hơn cả về số lượng chùa chiền và số lượng tăng đồ.

Tuy nhiên, đến thời vua Tự Đức (1847-1883), thì Phật giáo lại rơi vào tình trạng
hạn chế như thời Gia Long. Nhà vua lại có những sự kiểm soát khắt khe với
tăng, ni, chùa chiền, việc xây dựng hay phục hồi chùa cũ cũng đều phải có sự
cho phép của nhà vua. Các hoạt động của nhà chùa, hay các lễ hội đều phải có
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sự chấp thuận của nhà vua. Mặc khác, nhà vua còn đánh giá về giáo lý của Phật
giáo, cho rằng đó là những họa thuyết vô ích, làm hại cho lễ giáo phong kiến,
ảnh hưởng trực tiếp đến các giáo điều của Nho giáo.

Chính những chính sách như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của
Phật giáo. Đã khiến cho Phật giáo không còn vị thế cao quý trong đời sống nhân
dân. Mặc dù, một số nhà vua đã có sự hạn chế đối với sự phát triển của Phật
giáo. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn có sự phát triển trong những giai đoạn này. Các
ngôi chùa tuy việc xây dựng bị hạn chế do chính sách của triều Nguyễn, nhưng
với sự hộ trì của các hoàng phi, công chúa đã giúp cho những ngôi chùa lớn
được sửa sang và phát triển. Ví như vua Minh Mạng dựa trên nền thánh tích cũ
đã cho xây dựng chùa Thánh Duyên để làm công đức hồi hướng chúc thọ đến
Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, và đã cho mở lễ hội tại đó. Ngoài ra, các ngôi chùa
như Thiền Tôn, Báo Quốc, Thiền Lâm, Từ Đàm,… đều được sự hộ trì của các vị
công chúa hoàng phi để xây dựng và trùng tu lại.

3. Kết luận

Việc hạn chế Phật giáo và độc tôn Nho giáo của triều Nguyễn chủ yếu nhằm
nâng cao vị thế của triều Nguyễn trong việc trị vì đất nước. Tuy nhiên, Phật giáo
vẫn không lùi bước mà vẫn phát triển theo một cách chậm rãi hơn.

Phật giáo là một tôn giáo đã gắn bó lâu đời với dân tộc, vì vậy các vua triều
Nguyễn đã không thể áp đặt Phật giáo như các tôn giáo khác. Sự khắt khe của
vua Gia Long và Tự Đức đã làm cho Phật giáo trong hai đời vua này không có sự
phát triển mạnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhận thấy sự ủng hộ của các hoàng
hậu, hoàng phi, công chúa, và Phật giáo trong dân gian vẫn hoạt động và phát
triển theo thời gian. Chính những điều đó, đã chứng minh rằng, Phật giáo là một
tôn giáo của dân tộc, đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân, cho nên nhà
Nguyễn đã không thể áp đặt việc hạn chế Phật giáo như các tôn giáo khác.
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